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I. Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời
đúng
Câu 1. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là
A. xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp
B. đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
C. đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới
D. vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng
Câu 2. Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để
A. nhà vua đề xuất vay tiền và ban hành thêm thuế mới
B. ban bố tình trạng chiến tranh
C. thông qua Chính phủ mới
D. thông qua Hiến pháp mới
Câu 3. Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?
A. Hiến pháp mới chính thức được ban hành
B. Quần chúng Pari tấn công và chiếm ngục Baxti
C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội
D. Chính phủ mới chính thức được thông qua
Câu 4. Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu
A. cách mạng tư sản Pháp bùng nổ
B. nước Pháp đang đứng trước một cuộc cách mạng
C. một thời kì mới mở trong lịch sử nước Pháp
D. chế độ phong kiến ở Pháp sụp đổ
Câu 5. Chủ nghĩa Mác ra đời từ cơ sở của
A. phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
B. học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng
C. mâu thuẫn trong xã hội tư bản
D. chủ nghĩa tư bản chuyển lên chủ nghĩa đế quốc
Câu 6. Năm 1831, công nhân dệt Li-ông ở Pháp khởi nghĩa đòi quyền lợi gì?
A. Đòi thiết lập nền cộng hòa
B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm
C. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương
D. Đòi phụ cấp giá đắt đỏ
Câu 7. Giai cấp vô sản ra đời sớm nhất ở Anh vì
A. nước Anh có lực lượng công nhân bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất thế giới
B. nước Anh là nơi khởi phát của cách mạng công nghiệp thế giới
C. nước Anh có cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
D. nước Anh có sự ra đời của hệ thống tư bản chủ nghĩa sớm nhất
Câu 8. Quốc tế thứ nhất được thành lập ở đâu?
A. Ma-rít
B. Pa-ri
C. Luân Đôn
D. Béc-lin
Câu 9. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là:
A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua.
B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.
D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 10. Ý nào sau đây phản ánh vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?
A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác.
B. Lãnh đạo phong trào 1905 – 1907 thắng lợi.
C. Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.
D. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc
Câu 11. Vì sao nói Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới?
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh nghĩa vụ quyền lợi của nhân dân
C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh
Câu 12. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

A. 70 ngày
B. 71 ngày
C. 72 ngày
D. 73 ngày 

Câu 13. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Công xã Pa-ri bị thất bại là gì?
A. Giai cấp vô sản Pháp còn yếu
B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo
C. Chưa có liên minh công nông
D. Các thế lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng
Câu 14. Bài học lớn nhất được rút ra từ công xã Pa-ri là gì?
A. Phải có sự lãnh đạo của đảng vô sản
B. Phải thực hiện liên minh công nông
C. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới
D. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập liên minh công nông
Câu 15. Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pari ở Pháp năm 1871 là
A. đông đảo quần chúng nhân dân lao động ở Pháp
B. chỉ có giai cấp vô sản ở Pháp
C. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp
D. giai cấp công nhân, nông dân và binh lính ở Pháp
Câu 16.  Ngày 26 tháng 3 năm 1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
A. Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời
B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà thị chính
C. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã
D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào
Câu 17. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ        
B. Nước Mĩ, Đức
C. Nước Mĩ, Nga
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức

Câu 18. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về:
A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa
D. Đầu tư vào thuộc địa
Câu 19. Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.
C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn
nhất thế giới.
D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Câu 20. Vì sao cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Anh mất vị trí độc quyền xuống hàng thứ ba thế giới?
A. Công nghiệp phát triển muộn, máy móc thiết bị lạc hậu
B. Công nghiệp Anh phát triển muộn, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản
Anh tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa
C. Công nghiệp Anh phát triển sớm, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản
Anh tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa
D. Công nghiệp Anh phát triển sớm, giai cấp tư sản Anh tập trung đầu tư vào các
nước thuộc địa
II. Tự luận (5điểm )
Câu 1: (3 điểm)
a. Vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp là gì?
b. Bằng kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét của em về cuộc Cách mạng tư sản Pháp.
Câu 2:(2 điểm)
 Sự phát triển công nghiệp Anh được biểu hiện như thế nào? Vì sao giai cấp tư sản chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa? 
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	C

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C



II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1 
	Học sinh nêu được các ý cơ bản:
Vai trò của quần chúng nhân dân:
- Là động lực chính, lực lượng tham gia đông đảo nhất của cách mạng.
- Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân với tinh thần cách mạng triệt đã đưa đến thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.
	

1.0 điểm

1.0 điểm

	
	Học sinh đưa ra được nhận xét về cuộc Cách mạng sư sản Pháp:
VD: Ta thấy Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất, triệt để nhất. Vì nó hoàn thành đầy đủ được các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Nó lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền mở đ¬ường cho CNTB phát triển ở Pháp. Có ảnh hưởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên thế giới.
	

1 điểm

	Câu 2 
	Biểu hiện của kinh tế Anh:
· Trước năm 1870: kinh tế Anh đứng đầu thế giới.
· Cuối thế kỉ XIX, kinh tế Anh tụt xuống đứng thứ 3 thế giới sau Mĩ và Đức do:
+ Công nghiệp phát triển sớm, kĩ thuật lạc hậu.
+ Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời.
· Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa.
· Đầu TK XX công ty độc quyền ra đời.
Giai cấp tư sản Anh chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa vì:
- Các nước thuộc địa là nơi cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lao động rẻ.
- Là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.
- Đầu tư vào các nước thuộc địa đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc đầu tư vào chính quốc.
	
0.25 điểm

0.25 điểm 
0.25 điểm

0.25 điểm



1.0 điểm


	BGH



Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM



Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM



  Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện



  Nguyễn Mỹ Hạnh
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Chọn và tô vào phiếu làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời 
[bookmark: _GoBack]đúng
Câu 1. Vì sao nói Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới?
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh nghĩa vụ quyền lợi của nhân dân
C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh
Câu 2. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

A. 70 ngày
B. 71 ngày
C. 72 ngày
D. 73 ngày 

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Công xã Pa-ri bị thất bại là gì?
A. Giai cấp vô sản Pháp còn yếu
B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo
C. Chưa có liên minh công nông
D. Các thế lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng
Câu 4. Bài học lớn nhất được rút ra từ công xã Pa-ri là gì?
A. Phải có sự lãnh đạo của đảng vô sản
B. Phải thực hiện liên minh công nông
C. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới
D. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập liên minh công nông
Câu 5. Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pari ở Pháp năm 1871 là
A. đông đảo quần chúng nhân dân lao động ở Pháp
B. chỉ có giai cấp vô sản ở Pháp
C. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp
D. giai cấp công nhân, nông dân và binh lính ở Pháp
Câu 6.  Ngày 26 tháng 3 năm 1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
A. Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời
B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà thị chính
C. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã
D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào
Câu 7. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ        
B. Nước Mĩ, Đức
C. Nước Mĩ, Nga
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức

Câu 8. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về:
A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa
D. Đầu tư vào thuộc địa
Câu 9. Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.
C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn
nhất thế giới.
D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Câu 10. Vì sao cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Anh mất vị trí độc quyền xuống hàng thứ ba thế giới?
A. Công nghiệp phát triển muộn, máy móc thiết bị lạc hậu
B. Công nghiệp Anh phát triển muộn, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản
Anh tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa
C. Công nghiệp Anh phát triển sớm, máy móc, trang thiết bị lạc hậu, giai cấp tư sản
Anh tập trung đầu tư vào các nước thuộc địa
D. Công nghiệp Anh phát triển sớm, giai cấp tư sản Anh tập trung đầu tư vào các
nước thuộc địa
Câu 11. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là:
A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp
B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp
C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới
D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng
Câu 12. Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để
A. nhà vua đề xuất vay tiền và ban hành thêm thuế mới
B. ban bố tình trạng chiến tranh
C. thông qua Chính phủ mới
D. thông qua Hiến pháp mới
Câu 13. Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?
A. Hiến pháp mới chính thức được ban hành
B. Quần chúng Pari tấn công và chiếm ngục Baxti
C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội
D. Chính phủ mới chính thức được thông qua
Câu 14. Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu
A. cách mạng tư sản Pháp bùng nổ
B. nước Pháp đang đứng trước một cuộc cách mạng
C. một thời kì mới mở trong lịch sử nước Pháp
D. chế độ phong kiến ở Pháp sụp đổ
Câu 15. Chủ nghĩa Mác ra đời từ cơ sở của
A. phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
B. học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng
C. mâu thuẫn trong xã hội tư bản
D. chủ nghĩa tư bản chuyển lên chủ nghĩa đế quốc
Câu 16. Năm 1831, công nhân dệt Li-ông ở Pháp khởi nghĩa đòi quyền lợi gì?
A. Đòi thiết lập nền cộng hòa
B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm
C. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương
D. Đòi phụ cấp giá đắt đỏ
Câu 17. Giai cấp vô sản ra đời sớm nhất ở Anh vì
A. nước Anh có lực lượng công nhân bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất thế giới
B. nước Anh là nơi khởi phát của cách mạng công nghiệp thế giới
C. nước Anh có cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
D. nước Anh có sự ra đời của hệ thống tư bản chủ nghĩa sớm nhất
Câu 18. Quốc tế thứ nhất được thành lập ở đâu?
A. Ma-rít
B. Pa-ri
C. Luân Đôn
D. Béc-lin
Câu 19. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là:
A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua.
B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.
C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.
D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 20. Ý nào sau đây phản ánh vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?
A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác.
B. Lãnh đạo phong trào 1905 – 1907 thắng lợi.
C. Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.
D. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc.
II. Tự luận (5điểm )
Câu 1: (3 điểm)
a. Vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp là gì?
b. Bằng kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét của em về cuộc Cách mạng tư sản Pháp.
Câu 2:(2 điểm)
 Sự phát triển công nghiệp Anh được biểu hiện như thế nào? Vì sao giai cấp tư sản chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa? 
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I. Trắc nghiệm (5điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	C



II. Tự luận (5điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	Câu 1 
	Học sinh nêu được các ý cơ bản:
Vai trò của quần chúng nhân dân:
- Là động lực chính, lực lượng tham gia đông đảo nhất của cách mạng.
- Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân với tinh thần cách mạng triệt đã đưa đến thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.
	

1.0 điểm

1.0 điểm

	
	Học sinh đưa ra được nhận xét về cuộc Cách mạng sư sản Pháp:
VD: Ta thấy Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất, triệt để nhất. Vì nó hoàn thành đầy đủ được các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Nó lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền mở đ¬ường cho CNTB phát triển ở Pháp. Có ảnh hưởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên thế giới.
	

1 điểm

	Câu 2 
	Biểu hiện của kinh tế Anh:
· Trước năm 1870: kinh tế Anh đứng đầu thế giới.
· Cuối thế kỉ XIX, kinh tế Anh tụt xuống đứng thứ 3 thế giới sau Mĩ và Đức do:
+ Công nghiệp phát triển sớm, kĩ thuật lạc hậu.
+ Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời.
· Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa.
· Đầu TK XX công ty độc quyền ra đời.
Giai cấp tư sản Anh chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa vì:
- Các nước thuộc địa là nơi cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lao động rẻ.
- Là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.
- Đầu tư vào các nước thuộc địa đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc đầu tư vào chính quốc.
	
0.25 điểm

0.25 điểm 
0.25 điểm

0.25 điểm



1.0 điểm
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